
Nguyên 

giá
GTCL

Diện 

tích
SL

Diện 

tích
Nguyên giá GTCL SL

Diện 

tích

Nguyên 

giá
GTCL SL

Diện 

tích

Nguyên 

giá
GTCL

Diện 

tích
SL Diện tích Nguyên giá

Diện 

tích

(5) (6) (8) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (24) (27) (28) (29) (32) (35)

17 355.902,49 156.816,04 1 73.000,0

17 355.902,49 156.816,04 1 73.000,0

17 355.902,49 156.816,04 1 73.000,0

17 355.902,49 156.816,04

17 355.902,49 156.816,04

1 73.000,0

1 73.000,0

3 19.500,0 4.750,0

1
Tài sản cố định 

khác
3 19.500,0 4.750,0

I.4

Uỷ ban nhân dân 

Thành phố Lai 

Châu

1
Tài sản cố định 

khác
2 62.200,0

I.3

Ban quản lý dự 

án đầu tư xây 

dựng các công 

trình nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn tỉnh 

Lai Châu

2 62.200,0

1
Tài sản cố định 

khác
1 56.233,0 14.058,25

I.2
Sở Giáo dục và 

Đào tạo
1 56.233,0 14.058,25

1
Tài sản cố định 

khác

I.1

Sở Nông Nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

3 19.500,0 4.750,0

I Tỉnh Lai Châu 3 118.433,0 14.058,25 3 19.500,0 4.750,0

- Tài sản cố định khác 3 118.433,0 14.058,25

- Xe ô tô

- Nhà

3 19.500,0 4.750,0

- Đất khuôn viên

Tổng cộng
3 118.433,0 14.058,25

GTCL SL Nguyên giá GTCL

(1) (2) (3) (4) (7) (9) (10) (23) (25) (26) (30) (31) (33) (34)

Bộ, tỉnh: Tỉnh Lai Châu

Mã đơn vị: T35

Mẫu số 10c-CK/TSC

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2024 

 Loại tài sản: Tất cả

  Chi tiết bậc tài sản: 1; Chi tiết bậc đơn vị: 2

ĐVT cho: Diện tích đất là: Mét vuông; Diện tích nhà là: Mét vuông; Số lượng là: Cái, Khuôn viên; Giá trị là: Nghìn đồng

STT

Danh mục tài sản 

trong kỳ báo cáo 

được xử lý

Thu hồi Chuyển giao về địa phương Điều chuyển Bán Thanh lý Tiêu hủy
Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy 

hoại
Khác

Ghi 

chú
SL

Diện 

tích
SL

Nguyên 

giá
GTCL SL Nguyên giá GTCL


